
S4  #36*26*H12cm  

(280.000đ)

S3  #36*26*H16cm

( 330.000đ)

S2 #36*26*H24cm

(470.000đ)

S16 #36*26*H31cm

 (590.000đ)

S4 + Nắp  #36*26*H12cm

(410.000đ)

S3 + Nắp  #36*26*H16cm

(460.000đ)

S2 + Nắp  #36*26*H24cm 

(600.000đ)

LS1 nắp các loại giỏ CN 

#36*26*H3cm (130.000đ)

T64 #36*35*H16cm

 (480.000đ)

T64 + Nắp #36*35*H16cm

(640.000đ)

T65  #36*35*H24cm

(590.000đ)

Nắp T64 , T65 #36*35*H3cm

(160.000đ)

Chất liệu Song Mây

KBYbamboo
VPGD:  Biệt thự 04, Ngõ 62/2, Trần Bình, Mai Dịch, Hà Nội

Web: KBYbamboo.com ; Email: info@kby.com.vn
MST: 0107333636

BẢNG BÁO GIÁ SẢN PHẦM 



K001073S #30*20*H21cm

(363.000đ)

K001073M #35*24*H23cm

(429.000đ)

K001073L #40*27*H27cm

(529.000đ)

K001074 #48*33*H20cm

(690.000đ)

Khay vát K001079M

#35*25*H7cm/ Đáy 30*20 

(240.000đ)

Khay vát K001079L

#40*30*H9cm/ Đáy 35*25

(300.000đ)

Khay vát K001079XL

#45*35*H11cm/ Đáy 39*29

(500.000đ)

Khay vát K001079XXL

#50*40*H12cm/ Đáy 44*34

(570.000đ)

Khay chữ nhật thấp

K1087S (42*33*H6cm = 405.000đ

K1087M (49*39*H7cm = 470.000đ

K1087SL (52*42*H8cm = 525.000đ

Khay chữ nhật thấp 

K1070S 23*18*H4cm (145.000đ)

K1070S 31*21*H5cm (180.000đ)

Giỏ tròn đừng đồ 

K1504S #24*H28cm (380.000đ)

K1504L #27*H31cm (480.000đ)

T7 #22*15*H9cm

(130.000đ)

S7 #26*18*H12cm 

(175.000đ)

S8 kèm nắp #26*18*H16cm

(275.000đ)

T11 #26*9*H6cm

( 95.000đ)



T476 #27*14*H9cm

 (225.000đ)

K1078 #35*H12cm 

(250.000đ)

K1400 #18/18*H26cm

(280.000đ)

K1156 #34*11*H5cm 

(145.000đ)

Giỏ Picnic R5506

R5506S 

#36*26*H15/19/33cm (350.000đ)

Giỏ Picnic R5506

R5506M 

#41*29*H17/21/35cm ( 430.000đ)

Giỏ Picnic R5506

 R5506L 

#46*31*H19/23/37cm (500.000đ)

Giỏ Picnic R5505 S

#36*27*H16/21/32cm (350.000đ)

Giỏ Picnic R5505 M

#41*29*H18/24/39cm (430.000đ) 

Giỏ Picnic R5505 L

#46*32*H19/27/41cm (500.000đ)

Giỏ đựng đồ R5972 S

#30*24*H28cm (250.000đ)

Giỏ đựng đồ R5972 M

#36*29*H32cm (260.000đ)

Giỏ đựng đồ R5972 L

#41*36*H38cm (275.000đ)



Giỏ đựng đồ R5973 S

#29*26*H14/31cm (250.000đ)

Giỏ đựng đồ R5973 M

#35*30*H17/37cm (260.000đ)

Giỏ đựng đồ R5973 L

#42*34*H18/40cm (275.000đ)

Giỏ mây vát đáy bộ 3 2 màu (Trắng/Đen)

S. 37/22*25*H25cm = 315.000đ

M. 41/26*31*H30cm = 365.000đ

L. 47/32*35*H34cm = 410.000đ

Giỏ mây vát đáy bộ 3

3 màu (Tự nhiên/Trắng/Đen)

S. #20/32 * H30cm = 315.000đ

M. #24/36 * H35cm = 365.000đ

L. #30/42 * H41cm = 410.000đ

#35xH40cm =1.288.000đ

#40xH45cm = 1.428.000đ

MRKU0003

 #27/35xH37cm = 1.000.000đ

MRKU0004 

#25/37xH38cm = 938.000đ

MRKU0005 

#26xH25/28cm = 800.000đ

#34xCao28/32cm = 900.000đ

#40xCao29/33cm = 1.000.000đ

Chất Liệu Guột – Dương Xỉ



MRKU0006 

#40x26xH18cm (1.288.000đ)

#46x31xH20cm (1.399.000đ)

MRKU1327 

#21x11xH4cm (200.000đ)

#21x21xH4cm (240.000đ)

#37x23xH5cm (280.000đ)

MRKU00032 

#37x32xH12cm (460.000đ)

MRKU00029 

#45x33xH8cm (420.000đ)

MRKU1337 

#22/26x15xH16/32cm (550.000đ)

#26/29x17xH19/33cm (650.000đ)

MRKU00020

 #23*23cm (448.000đ)

MRKU00018 

#22cm (199.000đ)

#24cm (239.000đ)

#30cm (300.000đ)

MRKU0007

 #23xH6cm (239.000đ)

#30xH7cm (308.000đ)

MRKU1304

 #22xH11 (390.000đ)

MRKU1260 

#26x21xH6cm (240.000đ)

MRKU0008

 #23xH6cm ( 249.000đ)

#27xH7cm (329.000đ)

MRKU0009 

#23xH6cm = 250.000đ

#25xH8cm = 275.000đ

#29xH10cm = 300.000đ

MRKU00041 

#21x10xH10cm (380.000đ)

MRKU00011 

#16x13xH9cm (239.000đ)

MRKU00012 

#15xH14cm (275.000đ)

MRKU00013 

#19x13xH11cm (299.000đ)



MRKU00010 

#8xH5cm  = 149.000đ

#10xH5.5cm = 159.000đ

#13xH7cm = 169.000đ

#16xH7cm = 215.000đ

MRKU00014

 #7.5/9.5*H9.5cm = 129.000đ

#8*H10cm  (119.000đ) MRKU00019 

#9xH14cm (146.000đ)

MRKU1295

 #10cm (68.000đ)

MRKU1296

#10cm (65.000đ)

MRKU1256

#8cm (30.000đ)

MRKU1261

 #10cm (60.000đ)

MRKU1257 ( bộ 6 chiếc )

 #8cm (215.000)

#10cm (255.000)

MRKU1259 ( bộ 6 chiếc ) 

#10x10cm (295.000)

MRKU1329 

#24xH11cm (320.000)

MRKU00040 

#28xH25 (650.000)

MRKU00017 

#27*H9cm (559.000)

MRKU00034 

#30x30x10cm (679.000)



MRKU1293 

#22xH7.5cm (300.000)

#24xH10cm (380.000)

MRKU1328 

#20.5x13.5xH7cm (260.000)

#25.5x16.5xH8cm (280.000)

#30.5x19.5xH9.5cm (300.000)

MRKU00028 

#33*24*H4/6.5cm (320.000)

MRKU00026 

#30cm (140.000)

#35cm (160.000)

MRKU00027 

#40x30cm (210.000)

MRKU00027 #

40x30cm (185.000)

LB Royal núm gỗ Hương K002057

#50cm  (640.000)

#55cm (720.000)

#60cm  (840.000)

B9311 #50cm (460.000)

#60cm (560.000)

B9311XANH 

#50cm (460.000)

#60cm (560.000)

B9311VANG 

#50cm (460.000)

#60cm (560.000)

Chất liệu Tre



VN001 

#33cm = 240.000

VN002 

#33cm = 240.000

VN003 

#33cm = 240.000

VN004 

#33cm = 240.000

LB lưới tròn - B7121 

#30cm (156.000)

#36cm (171.000)

#42cm (188.000)

LB lưới chữ nhật - B7124 

#34x29cm (156.000)

47x37xm (188.000)

LB lưới  tròn 2 lớp - B7122 

#30cm (205.000)

#40cm (234.000)

#50cm (265.000)

#60cm (350.000)

LB  vuông - K01801 

#30x30cm (160.000)

#50x50cm (250.000)

#55x55cm (275.000)

#60x60cm (300.000)

LB truyền thống - B9310 

#60cm (250.000)

#65cm (280.000)

LB vuông hoa sao đỏ MRKU1001DO #45x45cm 

(480.000)

LB vuông hoa sao xanh MRKU1001XANH 

#45x45cm (480.000)

LB vuông hoa sao vàng MRKU1001VANG 

#45x45cm (480.000)



Bát 2 lớp đỏ - B1993DO

#20 x H8cm (255.000)

#24 x H9cm (265.000)

#28 x H10cm (305.000)

Bát 2 lớp đỏ - B1993XANH

#20 x H8cm (255.000)

#24 x H9cm (265.000)

#28 x H10cm (305.000)

Bát 2 lớp đỏ - B1993VANG

#20 x H8cm (255.000)

#24 x H9cm (265.000)

#28 x H10cm (305.000)

Bát 2 lớp đỏ - B1993DEN

#20 x H8cm (255.000)

#24 x H9cm (265.000)

#28 x H10cm (305.000)

Bát Quả Trám - B1994XANH 

#20 x H8cm (265.000)

#24 x H9cm (280.000)

#28 x H10cm (315.000)

Bát thổ cẩm - B1993DO 

#20 x H8cm (255.000)

#24 x H9cm (265.000)

#28 x H10cm (305.000)

Rổ oval kĩ - V002A01 

#25x19xH5cm (170.000)

#29x21xH7cm (190.000)

#33x25xH8cm (214.000)

Rổ tròn kĩ - V3A01 

#23cm  (198.000)

#26cm (209.000)

#28cm (220.000)

#32cm  (231.000)

Khay 3 tầng - VN1618 

#15/18/21 x H48cm (280.000)

Khay buffet 2 tầng - K001914L #30xH50cm 

(430.000)

Khay buffet 1 tầng - K001914M #24xH40cm 

(325.000)

Khay buffet 1 tầng - K001914S 

#19xH30cm (250.000)



Quang gánh tre - MRKU1282 #15x15xH26cm 

(110.000)

Khay tự nhiên - K001499 

#30x22xH23cm (166.000)

Khay Đen - K001499 

#30x22xH23cm (166.000)

MRKU1299 

#20xH7cm (180.000)

MRKU1283 

#16/18cm x H38cm (125.000)

K002322S

#16/18cm x H38cm ( 115.000 )

K001335N01 

#18*H22cm (85.000)

K001335N07 

#18xH22cm (95.000)

Bộ khay buffe hình tròn K001335N01. 

#18*H22cm ( 85.000 )

K002322S. #16/18cm x H38cm (115.000)

K002322L. #13/17/22 x H44cm (150.000)

Khay tre 1 tầng hình vuông K001879. 

#20x20xH27cm ( 145.000 )

Khay Buffe 1 tầng hình oval MRKU1282.  

#25x18xH22cm ( 130.000 )

D0015 

#30x15xH8cm (62.000)



MRKU1323 

#27x25xH3.5cm (45.000)

MRKU1324 

#21x27xH3cm (45.000)

MRKU1325 

#16xH2.5cm (45.000)

#21xH2.5cm (45.000)

MRKU1309 

#27x20xH3cm (250.000)

Đĩa Gỗ  KW-PT149

#20xH2cm (Tràm 162k/Cao Su 180k) #26xH2cm 

(Tràm 212k/Cao Su 240k)

Khay Gỗ Vuông KW-PT165 Tràm #22x22xH1,5cm 

(158k) 

#Cao Su 22x22xH2cm (200k)

Gỗ Cao Su KW-PT148 

#27x18xH1,5cm (170.000)

#32x24xH1,5cm (216.000)

Gỗ Cao Su KW-PT018 

#25x14xH1,8cm (177.000)

Thớt gỗ Teak KW-PT001 #30,5x20,5xH2cm 

(220.000)

NK2452 

#18x14x10cm (160.000)

#24x19x11.5cm (180.000)

NK002429M14 

#18x14xH7.5 (110.000)

#22x17xH7.5 (135.000)

NK002426M14 

#24*8.5*30cm (150.000)

Chất liệu Gỗ



NK002427M14 

#12.5x9.5xH15.5cm (140.000)

NK001166M01A 

#11x7.5x2cm (45.000)

NK002451 

#32/33xH14/15cm (273.000)

K002541M14A 

#21x16.5xH9.5cm (130.000)

#25x20xH11.5cm (150.000)

NK0019381 

#14.5*14.5cm (18.000)

NK0019382 

#14.5*14.5cm (18.000)

NK0019383 

#14.5*14.5cm (18.000)

NK0019384 

#14.5*14.5cm (18.000)

NK0019385 

#14.5*14.5cm (18.000)

NK0019386 

#14.5*14.5cm (18.000)



NK000632 

#20x10xH12cm (207.000)

#24x14xH13cm (225.000)

#29x21xH14cm (244.000)

#36x23xH15cm (300.000)

NK000760 

#25x15xH8cm (150.000)

#28x17.5xH9.5cm (188.000)

#31x21xH11cm (225.000)

NK002509 

#29x12x24cm (280.000)

#31x14x26cm (315.000)

#33x16x28cm (343.000)

NK001069 

#26x26xH40cm (520.000)

#29x29xH43cm (540.000)

#32x32xH46cm (590.000)

#35x35xH49cm (720.000)

NK002476

#28x18xH11cm ( 427.000 )

#32x22xH14cm ( 465.000 )

#36x26xH17cm ( 502.000 )

NK2481

#19X19XH19cm (273.000)

#22X22XH22cm (308.000)

#25X25XH25cm (343.000)

NK002505

#10x10xH10cm (140.000)

#13x13xH12cm (161.000)

#16x16xH14cm (182.000)

NK002396

#36x22xH23cm (483.000)

#40x26xH26cm (507.000)

#44x30xH28cm (533.000)

NK1647 

#15x11xH7cm (75.000)

#17x12xH8cm (98.000)

#20x14xH9cm (128.000)

NK002482 

#19x14xH10cm (131.000)

#22x17xH10cm (142.000)

#25x20xH10cm ( 153.000)

Chất liệu Cói



NK001059B05 

#45*30cm (109.000)

NK002026

#34*11*H5cm (165.000)

K000893 

#28x37xH5 (210.000)

NK00900 

#28x18xH20cm (206.000)

#33x22xH23cm (243.000)

#36x25xH25cm (288.000)

NK001100 

#7x7xH10cm (115.00)

#9x9XH14cm (146.000)

K000888B18 

#14/17.5xH22/31cm (165.000)

#20/22xH23/33cm (188.000)

NK2480 

#10x10xH26cm ( 206.000 )

#12x12xH28cm ( 243.000 )

#14x14xH32cm ( 285.000 )

K002521A01 

#15.5x9.5xH14.5/27cm (120.000)

#22x8.5xH20/35cm (160.000)

K002522A01 

#11.5xH14cm (136.000)

#14xH14cm (155.000)

K002523A01 

#17x10.5xH22/36cm (89.000)

#22x13.5xH23/44cm (99.000)

K002531A01A 

#9xH13.5cm (105.000)

#11.5x16.5cm (130.000)

K002531A01B

#12 x 18cm (105.000)



NK002185A01 

#35x8xH34/55cm (277.000)

NK002411B05 

#33xH34/44cm (210.000)

NK002487B05 

#36x14xH30cm (356.000)

NK002488B05 

#M40/Đ32x13 xH26/39cm (273.000)

K001251B05 

#30x30xH11cm (375.000)

K002462B05 

#21x13.5xH15cm (210.000)

MRKU1332M 

#35*H6.5cm (240.000)

VS25 

#25cm (163.000)

#30cm (188.000)

#35cm (213.000)

#40cm (250.000)

MRKU1254L 

#40x40xH105cm (850.000)

508H

#43*30*H28cm (359.00)

2608

#32*26*H20cm (189.000)

1002H

Màu tự nhiên: 36*27*H14cm (179.000) Màu nâu: 

36*27*H14cm (184.000)

Chất liệu Bèo



878H

#28*25*H23cm (219.000)

1002VD

#36/31*27/21*H14cm (179.000)

K002498 

#26/22*21/17*H6cm (90.000)

MRKU901 

#24*H20/26cm (150.000)

#26/*H21/28cn (170.000)

Giỏ lục bình vát đáy có khung gỗ 3 màu : 

#46/40*36/30*H32cm

Tự nhiên (379.000)

Nâu (384.000)

Ghi lau (384.000)

Giỏ lục bình hình vuông có khung gỗ 3 màu : 

28*25*H25cm

Tự nhiên (259.000)

Nâu (264.000)

Ghi lau (264.000)

Giỏ lục bình chữ nhật có khung gỗ 3 màu : 

#36*27*H16cm

Tự nhiên (219.000)

Nâu (224.000)

Ghi lau (224.000)



STR06687

2 màu : Nâu, Ghi 50/36*37/26*H59cm (500.000

PMD3170169 

#40xH18cm (225.000)

PMD3170170 

#40xH18cm (225.000)

PMD3170171 

#40xH18cm (270.000)

PMD3170426

E27 #D31.5xH40cm (297.000)

PMD3450465

E14 #25xH44cm (280.000)

PMD3170126

E27 #D46xH24cm (385.000)

PMD3430091

E14 #D25xH44cm (300.000)

MRKU1121 

#37cm (120.000)

NK001862 

#18cm (95.000)

K001862Xanh 

#18 (120.000)

#20 (140.000)

#25 (160.000)

K001862Do 

#18 (105.000)

#20 (125.000)

#25 (145.000)

Chất liệu khác


